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UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

-------------

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH 

TỰ HỌC VÀ ÔN TẬP TẠI NHÀ TUẦN 31
KHỐI 7
- Cha mẹ học sinh: Hàng ngày nhắc con học bài theo TKB và nội dung ôn tập

- Thầy cô giáo chủ nhiệm: Gửi nội dung ôn tập, phối hợp với CMHS dể đôn đốc học sinh thực hiện nghiêm túc nề nếp học tập

- Thầy cô giáo bộ môn: Hướng dẫn học sinh học tập theo TKB 

- Học sinh: Chăm chỉ học bài và làm bài đầy đủ.

- Kính mong các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh động viên, giúp đỡ để các con học sinh phát huy tinh thần tự học, giữ vững nề nếp, học tập hiệu quả. 

THÁNG  3  NĂM 2020
PHẦN 1: NỘI DUNG ÔN TẬP 

1. MÔN TOÁN 

Câu 1(1,5 điểm) Thực hiện phép tính.
a) 
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   b)            c).  
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Câu  2.(1,5 điểm): 

1.Tìm x biết:      a) 
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2.Tìm x, y biết:  
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  và x – y =  -7           

Câu 3 (1,5 điểm) Cho hàm số y = -3x 

          a)Vẽ đồ thị của hàm số trên

          b)Điểm M(-2;6) có thuộc đồ thị trên không ? Vì sao?

    Câu 4 (1,5điểm)
Biết chu vi của tam giác là 24 cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với 3;4;5.Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác. 

Câu 5 ( 3,5 điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC) , M là trung điểm của BC. Trên tia AM lấy điểm D sao cho MD = MA.

a) Chứng minh 
[image: image7.wmf]D

AMB = 
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DMC.

b) Chứng minh AB // CD.

c) Chứng minh AC = BD

Câu 6 (0,5 điểm) Tìm x biết : 
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2. MÔN NGỮ VĂN

   I. Phần Văn học + Tiếng Việt (5 điểm)

Câu 1 : Tục ngữ là gì? Những chủ đề nào của tục ngữ em đã học ? Mỗi chủ đề đó, hãy lấy một ví dụ minh họa (2 điểm).

Câu 2:  a.  Uống nước nhớ nguồn

b.  Góp gió thành bão, góp cây nên rừng.

          Hãy tìm hai câu tục ngữ trong bài “ Tục ngữ về con người và xã hội ” đồng nghĩa với hai câu tục ngữ trên? ( 1 điểm )

Câu 3: Thế nào là câu đặc biệt ?Lấy ví dụ minh họa? (2 điểm)

II. Phần Tập làm văn (5 điểm)

              Người Việt Nam luôn sống có đạo lí, có nghĩa tình . Em hãy chứng minh đạo lí nghĩa tình cao đẹp ấy qua câu tục ngữ : “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” 

3. MÔN TIẾNG ANH 

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

	1.
	A. collect
	B. cutter
	C. cubic
	D. recycle

	2.
	A. forbid
	B. horn
	C. corner
	D. horse

	3.
	A. check
	B. champagne
	C. choose
	D. change

	4.
	A. quality
	B. call
	C. tall
	D. water

	5.
	A. adhesion
	B. decision
	C. pension
	D. vision


II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the others in each group.

	1.
	A. support
	B. statue
	C. tuna
	D. puppet

	2.
	A. fragrant
	B. opera
	C. relic
	D. erect

	3.
	A. country
	B. omelette
	C. regard
	D. tuna

	4.
	A. pagoda
	B. recognise
	C. composer
	D. delicious

	5.
	A. atmosphere
	B. recipe
	C. delicious
	D. turmeric


III. Choose the best answer to complete each of the following sentences.

	1.
	1. This copy is as bad .......................... the other one.

	
	     A. like
	B. if
	C. from
	D. as

	2.
	Your dress is nearly ......................... same as mine.

	
	     A. one 
	B. the
	C. a
	D. an

	3.
	............................. water does a man need a day to stay healthy? 

	
	     A. How often
	B. How long
	C. How much
	D. How old

	4.
	Grapefruit juice is not .................... sweet as lemonade.

	
	     A. as
	B. less
	C. more
	D. than

	5.
	Women are ..................... to live longer.

	
	     A. think
	B. thought
	C. thinking
	D. to think

	6.
	This school is radically different ........................... most others.

	
	     A. for
	B. of
	C. as
	D. from

	7.
	............................. fish are there in the dish?

	
	     A. How far
	B. How long
	C. .How many
	D. How old

	8.
	Have you got ........................ new information about her?

	
	     A. any
	B. some
	C. a
	D. an

	9.
	A man in ..................... uniform stopped us from entering.

	
	    A. a few
	B. a
	C. an
	D. some

	10.
	Glass is ............................ as a solid.

	
	    A. classifying
	B. classifies
	C. classified
	D. classifying


IV. Complete the following sentences by writing as/ from/ too/ either in each gap.

1. She broke her leg last week-and on her birthday .......................!
2. This part is totally different .................... anything else that he's done.
3. This one isn't as big ........................ the old one.
4. When I've finished painting the bathroom, I'm going to do the kitchen ...................... .
5. It doesn't work as well .................. we’d hoped.
6. Teenagers certainly want to look different ......................... their parents.
7. We certainly don't lead a life of luxury but we're not poor .................... .
8. It's as good ....................... you can get for the price.
9. "I’ve never been to the States." "I haven't ........................ .”
10. It doesn't work as well ......................... we'd hoped.
V. Put the verbs in brackets into the correct form.

1. Champagne (drink) ............................................. on New Year's Eve.
2. These machines (use) .................................... to mix the ingredients.
3. The restaurant (renovate) ........................................ in 2004.
4. The students (inform) ........................................... that the class had been cancelled.
5. New York (consider) ...................................... the most diverse city in the US.
6. It (believe) .......................................... that Amelia Earhart's plane crashed in Pacific Ocean.
7. Hungarian (see) .................................... as one of the world's most difficult languages to learn.
8. Skin cancers (think) ........................................ to be caused by excessive exposure to the sun.
9. George Washington (elect) ................................... president in 1788.
10. Ten children (injure) ....................................... when part of the school roof collapsed.
VI. Read the following text and decide which answer best fits each numbered blank.

Origami for religious purposes and special occasions (1) ……………to be practiced in Japan sometime after 500 AD. Later, it was (2) ……………for tokens, gifts, talismans and continued to be used (3) ……………Shinto practices, such as to mark religious sites. The shide (paper streamers) are still (4) ………….. used today. (5) ……………in the Heian and later periods, paper was still very expensive. Origami wasn't (6) …………..except by the very wealthy until the Edo Period. (7)………… era, interest in origami (8) …………… spurred on by Akira Yoshizawa, practiced the modern whose (9) ……………were published in several books and magazines in the 1950s and beyond. Akira is still considered (10) ………….. the expert on all things origami.

	1.
	A. begin 
	B. began 
	C. begun 
	D. beginning 

	2.
	A.  use 
	B. used 
	C. uses
	D. using 

	3.
	A.  in 
	B. to 
	C. at 
	D. for 

	4.
	A. common 
	B. uncommon 
	C. commonly 
	D. uncommonly 

	5.
	A. However 
	B. Nevertheless
	C. So 
	D. Consequently 

	6.
	A. wide 
	B. widen 
	C. widening 
	D. widely 

	7.
	A. In
	B. On 
	C. At 
	D. With 

	8.
	A. is 
	B. are 
	C. was 
	D. were

	9.
	A. tools
	B. techniques
	C. instruments
	D. machines 

	10.
	A. to be 
	B. be 
	C. being
	D. been 


VII. Read the following text and answer the questions below.

Canh chua, a sour soup is indigenous to the Mekong Delta region of southern Vietnam. It is typically made with fish from the Mekong River: Delta, pineapple, tomatoes and sometimes also other vegetables such as đậu bắp or dọc mùng, and bean sprouts, in a tamarind-flavored broth. It is garnished with the lemony-scented herb ngò ôm (Limnophila aromatica), caramelized garlic, and chopped scallions, as well as other herbs, according to the specific variety of canh chua; these other herbs may include rau răm (Vietnamese coriander), ngo gai (long coriander), and rau que (Thai basil). It can be served alone, with white rice, or with rice vermicelli. Variations can include prawns, squid, spare ribs, fish cakes and quail eggs.

1. Where is sour soup indigenous to?

.................................................................................................................................................

2. What are main ingredients of sour soup?

.................................................................................................................................................

3. What vegetables can be used to prepare sour soup?

.................................................................................................................................................

4. How can sour soup be garnished?

................................................................................................................................................

5. How can sour soup be served?

.................................................................................................................................................

VIII. Rewrite each of the following sentences using the word(s) given so that its meaning stays the same.

1. He has to look after his younger brother. (CARE)
..................................................................................................................................................
2. Do you enjoy watching horror movie? (INTERESTED)
.................................................................................................................................................
3. What is your father's job? (DO)
.................................................................................................................................................
4. We have a three-month English course. (LASTS)
............................................................................................................................................
5. Remember to write a letter to me. (FORGET)
.............................................................................................................................................
6. Are you angry with me? I opened the letter. (BECAUSE)
...............................................................................................................................................
7. I was lost. I bought a street map. (SO)
...............................................................................................................................................
8. He decided to go. I begged him not to go. (ALTHOUGH)
..................................................................................................................................................
9. His mother won't be there. His father might. (BUT)
...............................................................................................................................................
10. Tidy up your room. Don't forget to make your bed! (AND)
..............................................................................................................................................
IX. Change the following sentences into the passive voice.

1. Nick is preparing lunch in the kitchen.
........................................................................................................................................
2. Nothing can change the situation.
..............................................................................................................................................
3. They sent me a mail last week.
................................................................................................................................................
4. People can't make tea with cold water.
..................................................................................................................................................
5. They have to repair the tyres of the car.
..................................................................................................................................................
X. Finish each of the following sentences so that its meaning stays the same.
1. Should we go for a walk?
Let's ..................................................................................................................................
2. What is the distance between Hanoi and Hue city?
How ..................................................................................................................................
3. We have a meeting that lasts three hours.
We have a .........................................................................................................................
4. When is his birthday?
What .............................................................................................................................
5. Linh is more intelligent than his sister.
Linh's sister ......................................................................................................................

4. MÔN LỊCH SỬ

Câu 1: Trong xã hội Lê Sơ có các giai cấp và tầng lớp nào? Em có nhận xét gì về việc hạn chế nuôi và buôn bán nô tì của nhà Lê? 
(4 điểm)






Câu 2:  Giáo dục thời Lê sơ có đặc điểm gì?Vì sao người đời sau xem khoa cử thời Hồng Đức là thịnh nhất? Em hãy kể tên 1 số trạng nguyên hay tiến sĩ thời Lê Sơ mà em biết? (6 điểm)

5. MÔN ĐỊA LÝ

Câu 1: Nêu đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mĩ

Câu 2: Dựa vào H38.2 SGK  trang  120.Trình bày sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ?

6. MÔN VẬT LÝ
Câu 1: Tìm hiểu về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng và trả lời các câu hỏi sau:

a, Ảnh này là ảnh thật hay ảnh ảo?

b, So sánh độ lớn của ảnh với độ lớn của vật.

c, So sánh khoảng cách từ ảnh đến guơng với khoảng cách từ vật đến gương.

Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

a, Các nguồn phát ra âm đều…….

b, Số dao động trong 1 giây gọi là …………Đơn vị là……..

c, Âm dội lại khi gặp một mặt chắn gọi là…….

   Tiếng vang là ……. nghe được cách âm trực tiếp ……… 1/15 giây.

Câu 3: a, Hãy tìm hiểu về lịch sử ra đời của chiếc pin và cho biết:

- Ai là người phát minh ra chiếc pin đầu tiên trên thế giới? Vào năm nào?

- Ai là người phát minh ra pin sạc đầu tiên? Vào năm nào?

b,  Vì sao không được vứt pin đã qua sử dụng vào thùng rác? Để góp phần bảo vệ môi trường, chúng ta nên làm gì với những chiếc pin cũ?

7. MÔN CÔNG NGHỆ

Câu 1: Em hãy nêu tác hại của việc tàn phá rừng?

Câu 2: Khi lập vườn gieo ươm cây rừng tại sao phải gần nguồn nước và nơi trồng rừng?

8. MÔN SINH HỌC
Câu 1: Đời sống của ếch có đặc điểm gì?

Câu 2: Ếch sinh sản vào thời gian nào?

           Sự sinh sản của ếch có đặc điểm gì?

9. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Câu 1:  Cho tình huống: Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, bố mẹ Tú phải làm lụng vất vả sớm khuya, chắt chiu từng đồng để cho anh em Tú được đi học cùng các bạn. Nhưng do đua đòi, ham chơi, Tú đã nhiều lần bỏ học để đi chơi với những bạn xấu. Kết quả học tập ngày càng kém. Có lần bị bố mắng, Tú bỏ đi cả đêm không về nhà. Cuối năm học, Tú không đủ điểm để lên lớp và phải học lại.

 Hãy nêu nhận xét của em về việc làm sai của bạn Tú. Theo em, Tú đã không làm tròn quyền và bổn phận nào của trẻ em ?
Câu 2: Theo em học sinh cần làm gì để góp phần bảo vệ môi trường nơi em theo học ?

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN LÀM BÀI
1. MÔN TOÁN 

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(1,5 điểm)
	a,)   
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	b)
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	Câu 2
(1,5điểm)
	a.
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	 c)Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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	Câu 3
(1,5 điểm)
	a)- Nêu được các bước vẽ đồ thị hàm số y = -3x
   - Vẽ đúng đồ thị hàm số y = -3x
	0,5 
0,5

	
	b) Kiểm tra được điểm M ( -2;6) thuộc đồ thị hàm số y = -3x
	0,5

	Câu 4
(1,5 điểm)
	Gọi độ dài 3 cạnh của tam giác lần lượt là x,y,z (cm)(0 < x,y,z < 24)
Theo bài ra ta có: 
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xyz

==

và x + y + z = 24

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:


[image: image18.wmf]24

2

34534512

xyzxyz

++

Þ=====

++



[image: image19.wmf]26;28;210

345

xyz

xyz

Þ=Þ==Þ==Þ=


Vậy độ dài …
	0,5
0,25

0,75



	Bài 5
(3,5điểm)
	+ Vẽ hình đúng ,ghi gt ,kl
	0,5 

	
	Xét 
[image: image20.wmf]D

AMB và 
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DMC có:
AM = MD(gt);

BM = MC(Vì M là trung điểm BC
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=
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( vì hai góc đối đỉnh)

Vậy 
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AMB = 
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	b. 
[image: image26.wmf]D

AMB = 
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DMC(cm câu a) 
suy ra 
[image: image28.wmf]·
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= 
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CD

M

( vì 2 góc tương ứng)

mà hai góc này là hai góc so le trong nên AB//CD
	0,5 
0,25



	
	c. Chứng minh được 
[image: image30.wmf]D

AMC = 
[image: image31.wmf]D

DMB(c.g.c)
suy ra AC=BD
	0,75
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	Bài 6
(0,5 điểm)
	Xét 3 trường hợp sau:
TH1: với x < -7

Ta có: - (x+7) – (3-x) = 4x-2 => x = -2 (không thỏa mãn ĐK x <-7)

TH 2: Với 
[image: image32.wmf]73
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Ta có:  (x+7) – (3-x) = 4x-2 => x = 3( thỏa mãn ĐK 
[image: image33.wmf]73

x
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)

TH 3: x >3

Ta có:  (x+7) +(3-x) = 4x-2 => x = 3 (không thỏa mãn ĐK x > 3)

Vậy x = 3
	0,5 


Chú ý: Nếu bài làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa

2. MÔN NGỮ VĂN

	Phần I
	Đáp án
	Điểm

	Câu 

1
	     I . Phần Văn học + Tiếng Việt
  - HS trả lời đúng khái niệm tục ngữ: 

         Tục ngữ là ngững câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt ( tự nhiên, lao động, sản xuất, xã hội) được nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghĩ và lời ăn tiếng nói hằng ngày.

- HS nêu được các chủ đề  của tục ngữ em đã học  và lấy một ví dụ minh họa        
	1 đ

1 đ

	 Câu     2


	- HS tìm hai câu tục ngữ trong bài “ Tục ngữ về con người và xã hội ” đồng nghĩa với hai câu tục ngữ trên:
a. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

b.   Một cây làm chẳng nên non 

  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
	0,5 đ

      0,5 đ

	Câu     3

	HS nêu đúng khái niệm về câu đặc biệt 
Lấy ví dụ minh họa 
	    1 đ
    1đ

	Phần    II


	Yêu cầu:
1.Hình thức:

- Bài văn rõ bố cục ba phần

- Đúng thể loại chứng minh

- Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, không sai chính tả, ngữ pháp.

2.Nội dung:

Bài làm thể hiện rõ:

a. MB: Dẫn dắt vấn đề: Lòng biết ơn những người đã tạo thành quả, để mình được hưởng thụ. Một đạo lí sống đẹp đẽ của dân tộc Việt Nam.

b. TB: 

 - Giải thích:  

+Nghĩa đen

+Nghĩa bóng

   - Lập luận: 


   + Lẽ sống về đạo đức, tình nghĩa cao đẹp của con người

            + Lòng biết ơn, nhớ về cội nguồn của người trồng cây

            + Biết ơn và nhớ ơn là truyền thống đạo đức làm nên bản sắc, tính cách và vẻ đẹp phẩm chất tâm hồn con người Việt Nam.

· Dẫn chứng:

             + Con cháu kính yêu và biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ.

             + Các lễ hội văn hoá.

             + Toàn dân biết ơn Đảng, Bác Hồ.

             + Ngày 27-7 hằng năm là dịp để chúng ta tỏ rõ lòng biết ơn đó.

             + Hoc trò biết ơn thầy cô giáo...

c. KB: 

- Khẳng định vấn đề, rút ra bài học, liên hệ bản thân

  Biểu điểm :

  - Điểm 9- 10:  Bài làm đáp ứng được hầu hết các yêu cầu trên. Văn viết mạch lạc, chặt chẽ, bố cục hợp lí…

- Điểm 7- 8,5: Bài làm cơ bản đạt các yêu cầu trên, nhất là phần nội dung. Có thể có một vài sai sót nhỏ nhưng không đáng kể.

- Điểm 5- 6.5: đạt được cơ bản các yêu cầu trên, về nội dung có thể sơ sài nhưng phải đủ ý chính, mắc một vài lỗi thông thường…

- Điểm 3- 4.5: Bài văn sơ sài, thiếu ý chính, diễn đạt còn lủng củng…

- Điểm 1- 2.5: còn lại

- Điểm 0: không làm được gì hoặc lạc đề hoàn toàn.


3. MÔN TIẾNG ANH 

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

 1.D 

2.A

3.B

4. A 

5.C

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the others in each group.

1. A

2. D

3. C

4. B

5. C

III. Complete the following sentences by writing as from/too/ either in each gap.
1. too 

2. from
3. as

4. too 

5. as

6. from 
7. either 
8.as

9. either  
10. as

IV. Put the verbs in brackets into the correct form.

1. is drunk 
   2. are used 
       3. was renovated
4. were informed 
   5. is considered

6. is believed 
7. is seen 
8. are thought

9. was elected 
10. were injured

V. Give the correct form of the word in brackets to complete the following text.
1. jealousy

2. secretive

3. unrequited 


4. Greedy

5. classic 

6. simpler

7. signature


8. iconic

VI. Read the following text and decide which answer best fits each numbered blank.

1. B

2.B

3.D

4. C 

5. A 


6. D 

7.A

8.C

9. B 

10.A

VII. Read the following text and answer the questions below:

1. It is indigenous to the Mekong Delta region of southern Vietnam.

2. It is typically made with fish from the Mekong River Delta, pineapple, tomatoes.

3. They are vegetables such as đậu bắp or doc mùng and bean sprouts.

4. It can be garnished with the lemony-scented herb ngò ôm (Limnophila aromatica), caramelized

    garlic, and chopped scallions.

5. It can be served alone, with white rice, or with rice vermicelli.

VIII. Read the text below and write one word in each blank to complete it.

1. university 

2. built 

3. several 

4. and 

5. established 

6. class  

7. members

8. founded 

9. as 

10. regular

IX. Rewrite each of the following sentences using the word(s) given so that its meaning stays the same.

1. He has to take care of his younger brother.

2. Are you interested in watching horror movie?

3. What does your father do?

4. Our English course lasts three months.

5. Don't forget to write me a letter.

X. Change the following sentences into the passive voice.

1. Lunch is being prepared in the kitchen.

2. The situation can't be changed

3. A mail was sent to me last week.

4. Tea can't be made with cold water.

5. The tyres of the car have to be repaired.

4. MÔN LỊCH SỬ

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	Học sinh trả lời được những ý sau:

· Xã hội thời Lê bao gồm 2 giai cấp là địa chủ phong kiến và nông dân.

· Có các tầng lớp thương nhân, thợ thủ công và nô tì.

Học sinh đưa ra nhận xét về việc hạn chế nuôi và buôn bán nô tì của nhà Lê:

· Là chính sách tiến bộ giảm bớt những bất công công trong xã hội, thỏa mãn phần nào yêu cầu của nhân dân.

· Giúp cho đất  nước được củng cố, đưa quốc gia Đại Việt cường thịnh nhất Đông Nam Á thời bấy giờ.
	1 điểm

1 điểm

1 điểm

1điểm



	Câu 2
	Học sinh trả lời được các ý sau:

· Giáo dục thi cử thời Lê Sơ quy củ chặt chẽ thông qua ba kỳ thi Hương, Hội, Đình.

· Đào tạo được nhiều quan lại trung thành, phát hiện nhiều nhân tài đóng gáp cho đất nước.

Học sinh giải thích được vì sao khoa cử thời Hồng Đức là hưng thịnh nhất:

· Vì trong 38 năm trị vì vua Lê Thánh Tông đều đặn tổ chức 12 khoa thi tiến sĩ, đỗ 501 tiến sĩ, 9 trạng nguyên.

Học sinh kể tên dược một số trạng nguyê, tiến sĩ thời Lê Sơ ví dụ: 

· Nguyễn Trực, Ngô Sĩ Liên, ….
	2 điểm

2 điểm

1 điểm

1 điểm


5. MÔN ĐỊA LÝ

Câu 1:

Địa hình chia làm 3 khu vực rõ rệt, kéo dài theo chiều kinh tuyến.

-Hệ thống Cooc-đi-e, cao đồ sộ ở phía Tây, kéo dài 9000km , bao gồm nhiều dãy núi song song, xen giữa là cac cao nguyên và sơn nguyên

-Miền đồng bằng trung tâm tựa như một lòng máng khổng lồ, cao ở phía Bắc và Tây Bắc, thấp dần về Phía Nam và Đông Nam.

-Miền núi già và sơn nguyên ở phía Đông, chạy theo hướng Đông Bắc-Tây nam

Câu 2:

   Sự phân hóa các điều kiện tự nhiên từ Bắc xuống nam và từ tây sang đông có ảnh hưởng sâu sắc tới sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ.

-Ở vùng đồng bằng trung tâm:

   +Phía nam Ca-na-đa và phía Bắc Hoa Kì: trồng nhiều lúa mì

   +Xuống phía nam: trồng ngô xen lúa mì, chăn nuôi lợn, bò sữa

   +Ven vịnh mê-hi-cô:Trồng cây công nghiệp nhiệt đới (bông, mía…) và cây ăn quả

-Ở vùng núi và cao nguyên phía tây của Hoa Kì, khí hậu khô hạn, chăn thả gia súc. Phía tây nam Hoa Kì có khí hậu nhiệt đới trồng cây ăn quả: Cam,chanh,nho

-Trên sơn nguyên Mê-hi-cô: chăn nuôi gia súc lớn, trồng cây công nghiệp nhiệt đới để xuất khẩu.

6. MÔN VẬT LÝ

Câu 1: 

a, Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo
b, Ảnh có độ lớn bằng độ lớn của vật.

c, Khoảng cách từ ảnh đến guơng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

a, Các nguồn phát ra âm đều dao động.
b, Số dao động trong 1 giây gọi là tần số. Đơn vị là Hz (đọc là Héc)
c, Âm dội lại khi gặp một mặt chắn gọi là âm phản xạ.

   Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất là 1/15 giây.

Câu 3: a, 

- Người phát minh ra chiếc pin đầu tiên trên thế giới là  Alessandro Volta, người Ý  phát minh vào năm 1800.

- Đến năm 1859, nhà vật lý người Pháp là Gaston Planté phát minh ra pin sạc đầu tiên. 

b,  
* Hầu hết gia đình nào cũng có khoảng chục thiết bị có sử dụng pin như điện thoại, đồng hồ, điều khiển từ xa, xe đạp điện… và số lượng các thiết bị này ngày càng có xu hướng tăng nhanh. Tuy nhiên hầu hết chúng ta đều không biết rằng pin và ắc-quy đã qua sử dụng không được phép bỏ vào thùng rác để hủy như các loại rác thông thường vì tính độc hại của chúng là rất cao.
 
Các viên pin thường có các kim loại nặng như chì, thủy ngân, kẽm, cadmium, lithium… Các kim loại nặng này đều rất độc hại. Nếu chỉ được chôn lấp, chúng sẽ thấm vào đất và nguồn nước ngầm, gây ra ô nhiễm nguồn nước. Hoặc khi đốt, các thành phần nguy hại trong pin sẽ bốc lên thành khói độc, hay chất độc còn đọng lại trong tro sẽ gây ô nhiễm không khí.

- Lượng thủy ngân có trong một viên pin cũng có thể làm ô nhiễm 500 lít nước hoặc 1 mét khối đất trong 50 năm. 
- Một lượng nhỏ của chì cũng có thể gây hại cho cơ thể. Chì gây rối loạn hoặc ngưng các phản ứng sinh hóa diễn ra bình thường trong cơ thể. 
- Khi nhiễm độc kẽm, người bệnh thường nôn mửa nhiều và có thể bị chảy máu đường ruột. Tình trạng chung của cơ thể thường không ổn định, hay run rẩy, giảm mức phản xạ tự nhiên, đôi khi bị tê liệt.
- Khi Cadmium xâm nhiễm vào cơ thể người, nó sẽ là tác nhân dẫn đến nhiều loại bệnh như loãng xương, thiếu máu, suy gan thận, gây nhiều loại ung thư như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, đối với phụ nữ có thai, nó làm tăng nguy cơ gây dị dạng cho thai nhi…

* Trong khi chờ các cơ quan chức năng có hành động cụ thể trong việc hướng dẫn phân loại, bảo quản, vận chuyển và xử lý các sản phẩm pin và ắc quy đã qua sử dụng, bạn hãy:

-  Kiếm một chiếc lọ thủy tinh sạch, bỏ các thỏi pin đã qua sử dụng vào lọ để đảm bảo chúng không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, lưu ý để lọ xa tầm với của trẻ em. 

- Khi thấy số lượng nhiều, mang gửi tới cho chương trình Việt Nam tái chế:

Tại Hà Nội: + 45 Nghĩa Tân, Cầu Giấy; 

                    + 17 Trung Yên 3, Trung Hoà, Cầu Giấy; 

                    +  Số 1 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm; 

                    + Số 12-14 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình; 

                    + Số 9 Thành Công, Ba Đình

- Nếu không có điểm thu gom thì có thể đem đến các cơ sở thu mua đồng nát để tập hợp.
7. MÔN CÔNG NGHỆ

Câu 1: Em hãy nêu tác hại của việc tàn phá rừng?

Trả lời:

Tác hại của sự phá rừng:

· Biến đổi khí hậu.

· Ảnh hưởng đến đời sống của động thực vật.

· Ảnh hưởng đến nền nông nghiệp và công nghiệp.

· Ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

=>   Ảnh hưởng lớn đến môi trường, đời sống và sản xuất.
Câu 2: Khi lập vườn gieo ươm cây rừng tại sao phải gần nguồn nước và nơi trồng rừng?

Trả lời:

Khi lập vườn gieo ươm cây rừng tại sao phải gần nguồn nước và nơi trồng rừng vì:

- Giảm công vận chuyển nước tưới 

- Vận chuyển cây con đến nơi trồng rừng được dễ dàng.

8. MÔN SINH HỌC

Câu 1: 

· ếch đồng sống ở nơi ẩm ​ớt (bờ ao, suối, hồ, đầm n​ớc).

· Kiếm ăn vào ban đêm.

· ăn sâu bọ, côn trùng 

· ếch có hiện t​ợng trú đông 

· Là động vật biến  nhiệt 

Câu 2: Mùa sinh sản: cuối mùa xuân

- Tập tính: 

       
+ Đến mùa sinh sản ếch đực kêu tìm ếch 
   cái để ghép đôi. 

       
+ ếch cái cõng ếch đực trên l​ng.

       
+ ếch cái đẻ ở các bờ n​ớc


+ Thụ tinh ngoài, đẻ trứng (ít hơn cá)

9. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Câu 1:  Nhận xét của em về việc làm sai của bạn Tú: 

- Tú là một người con hư, không hiếu thảo với cha mẹ, là một học sinh lười biếng, trốn học đi chơi, vi phạm đạo đức của một học sinh.

- Không làm tròn bổn phận của một người con: yêu quý, kính trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ, lễ phép với người lớn.

- Không chăm chỉ học tập và rèn luyện đạo đức, tôn trọng pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh.

* Tú đã không làm tròn quyền và bổn phận của trẻ em: Quyền được giáo dục.
Câu 2: Học sinh cần làm gì để góp phần bảo vệ môi trường nơi em theo học ?

- Giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch đẹp, thoáng mát. 

- Không xả rác bừa bãi ở trong lớp học, ngoài sân trường, đổ rác đúng nơi quy định 

- Không chặt phá cây xanh, ngắt hoa, bẻ cành...

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, thực hiện cách rửa tay đúng quy trình...
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